
Số 

TT
Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh

Loại hình sản xuất, kinh 

doanh
Địa chỉ Điện thoại

Tên hệ thống 

đảm bảo chất 

lượng, ATTP

Kết 

quả 

xếp 

loại

1
Công ty Cổ phần mía đường Sơn 

Dương
Sản xuất đường Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 273832148 Chưa xác định A

2 Công ty TNHH sữa Cho tương lai Sản xuất sữa tươi nguyên liệu Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang 273836001

ISO 9001 – 2000 

và vệ sinh anh 

toàn thực phẩm 

Haccp

A

3

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò 

sữa Việt Nam: Trang trại bò sữa Tuyên 

Quang

Sản xuất sữa tươi nguyên liệu Xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  027.3822820 ISO 9001:2008 A

4
Hợp tác xã Nông lâm nghiệp xã Kim 

Bình
Sản xuất mắm cá ruộng Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa Không có Chưa xác định B

5
Công ty TNHH dịch vụ thương mại và 

lâm sản Long Giang
Nuôi trồng Thủy sản Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang Không có Chưa xác định A

6 Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm Sơ chế, chế biến chè Xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Rainforest A

7 Công ty TNHH Hưng Anh Sơ chế, chế biến chè Xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang Không có Chưa xác định A

8 Công ty Cổ phần chè Sông Lô Sơ chế, chế biến chè Xã Kim Phú, Yên Sơn Tuyên Quang Không có

ISO 9001 – 

2000 và vệ 

sinh anh toàn 

A

9 Công ty TNHH chè Bảo Phát Sơ chế, chế biến chè Xã Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định A

10 Công ty TNHH Hoàng Hà Sơ chế, chế biến chè Xã Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định A

11 Công ty TNHH Thanh Bình Sơ chế, chế biến chè Tổ 9, phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang Không có Chưa xác định A

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CƠ SỞ 

SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TỈNH TUYÊN QUANG

(Theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)



Số 
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12 Công ty cổ phần chè Tân Trào Sơ chế, chế biến chè TT Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Rainforest A

13 Công ty TNHH Thành Long Sơ chế, chế biến chè TT Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định A

14 Công ty cổ phần chè Long Phú Sơ chế, chế biến chè Khu công nghiệp Long Bình An, Tuyên Quang Không có Chưa xác định A

15 Công ty TNHH Giao Long Sơ chế, chế biến chè Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

16 Nguyễn Kim Oanh Kinh doanh TP thủy sản Phường Hưng Thành, Tp Tuyên Quang 0273.872.323 Chưa xác định B

17 Trương Thị Hoài Linh Nuôi Thủy sản thương phẩm Thị Trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 0915395.444 Chưa xác định B

18 HTX chè Tân Thái 168 Sơ chế, chế biến chè Tân Thành, Hàm Yên, Tuyên Quang 0915.029.765 Chưa xác định B

19 CTCP chè Long Phú Sơ chế, chế biến chè Đội Cấn, TP Tuyên Quang 0276284368 Chưa xác định B

20 CTTNHH MTV Thanh Tùng
Kinh doanh Nông lâm thủy 

sản
TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 0273467789 Chưa xác định B

21 Nguyễn Phượng Vỹ
Kinh doanh Nông lâm thủy 

sản
TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

22 CTTNHH MTV Thành Long Sơ chế, chế biến chè TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 0985458813 Chưa xác định A

23 Bùi Văn Bằng Kinh doanh gia cầm giết mổ TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

24 Ma Văn Đông Kinh doanh gia cầm giết mổ TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

25 Công ty TNHH bò sữa Hoàng Khai Sản xuất sữa tươi nguyên liệu Xã Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang 0978800963 Chưa xác định B

26
Nhà máy chế biến đường Tuyên 

Quang
Sản xuất đường Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang 0273877136 Chưa xác định A

27 Lò mổ Tân Hà Giết mổ Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang 0912345689 Chưa xác định B
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28 Nguyễn Thị Sinh Giết mổ  Đồng Diễn, Hợp Thành, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

29 Nông Văn Lai Giết mổ  Quan Hạ - Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

30 Hoàng Thị Yên Giết mổ  Quan Hạ - Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

31 Lý Tiến An Giết mổ  Quan Hạ - Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

32 Nông Văn Tiếp Giết mổ  Quan Hạ - Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

33 Lý Văn Bình Giết mổ  Quan Hạ - Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

34  Đàm Thị Hương Giết mổ  Quan Hạ - Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

35 Ma Ngọc Hùng Giết mổ Cảy - Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

36 Lưu Văn Thạch Giết mổ Cảy - Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

37 Nguyễn Văn Điệp Giết mổ  Đồng Quan - Lương Thiện, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

38 Hà Thị Chăm Giết mổ  Đồng Quan - Lương Thiện, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

39 Vương Văn Hưng Giết mổ  Đồng Quan - Lương Thiện, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

40 Hoàng Hải Phòng Giết mổ Bình Dân - Bình Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

41 Hoàng Văn Tám Giết mổ Bình Dân - Bình Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

42 Lưu Văn Sự Giết mổ Đồng Ranh - Bình Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

43 Lưu Văn Ninh Giết mổ Lập Binh - Bình Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

44 Phạm Văn Dịnh Giết mổ Thôn Cả - Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B



Số 

TT
Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh
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45 Vũ Quang Thạo Giết mổ Thôn Cả - Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

46 Vi Văn Thiết Giết mổ Thôn Cả - Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

47 Ma Văn Điển Giết mổ Thôn Cả - Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

48 Sái Thị Nga Giết mổ Thôn Cả - Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

49  Đỗ Thị Điệu Giết mổ Thôn Cả - Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

50  Đỗ Thị Đáp Giết mổ Thôn Cả - Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

51 Phạm Văn Dậu Giết mổ Thôn Cả - Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

52 Ma Văn Hoan Giết mổ Thôn Cả - Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

53 Đỗ Thị Sinh Giết mổ Thôn Cả - Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

54 Mạc Văn Khảm Giết mổ Thôn Cả - Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

55 Trần Văn Toàn Giết mổ Cầu Trâm - Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

56 Lương Bình Thuận Giết mổ  Gia Cát - Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

57 Phạm Thị Huệ Giết mổ  Gia Cát - Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

58 Sầm Văn Viên Giết mổ  Lãng Nhiêu- Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

59 Ninh Văn Hải Giết mổ  Lãng Nhiêu- Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

60 Trần Văn Cấp Giết mổ  Lão Nhiêu- Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

61 Trần Văn Hiền Giết mổ Cầu Kỳ - Tam Đa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B



Số 

TT
Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh
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62 Nguyễn Văn Bình Giết mổ Tân Thành - Tam Đa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

63 Lê Văn Phong Giết mổ Lương Viên - Tam Đa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

64 Vũ Văn Quang Giết mổ Thái Hòa - Tam Đa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

65 Trần Văn Tuyền Giết mổ Nho Quan - Tam Đa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

66 Vũ Văn Ân Giết mổ Phú Lương - Cấp Tiến, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

67 Vũ Tiến Sơn Giết mổ Phú Lương - Cấp Tiến, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

68 Dương Thị Thạch Giết mổ Phú Lương - Cấp Tiến, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

69 Hà Văn Hoằng Giết mổ Thái Sơn Tây - Đại Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

70 Hà Văn Thanh Giết mổ Thái Sơn Tây - Đại Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

71 Hà Văn Bằng Giết mổ Thái Sơn Tây - Đại Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

72 Cao Xuân Tư Giết mổ Kim Xuyên - Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

73 Vũ Thị Hội Giết mổ Kim Xuyên - Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

74  Đỗ Thị Phương Giết mổ Kim Xuyên - Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

75 Lê Hiền Phương Giết mổ Khổng - Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

76 Vũ Thị Tiện Giết mổ Kim Xuyên - Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

77  Đoàn Thị Bẩy Giết mổ Kim Xuyên - Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

78 Kim Thị Xuyên Giết mổ Kim Xuyên - Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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Loại hình sản xuất, kinh 

doanh
Địa chỉ Điện thoại

Tên hệ thống 

đảm bảo chất 

lượng, ATTP

Kết 

quả 

xếp 

loại

79 Nguyễn Văn Đại Giết mổ Lương Thiện - Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

80 Nguyễn Chí Học Giết mổ Hưng Thành - Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

81 Cao Văn Quyết Giết mổ Lương Thiện - Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

82 Nguyễn Như Lực Giết mổ Lương Thiện - Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

83  Đỗ Xuân Hùng Giết mổ Hưng Thịnh - Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

84 Trần Ngọc Thọ Giết mổ Thọ Đức - Hào Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

85  Đỗ Quang Hợp Giết mổ  Thắng Lợi - Hào Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

86 Phạm Văn Trường Giết mổ  Đồng Phú - Hào Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

87 Nguyễn Thế Anh Giết mổ Phú Đa - Hào Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

88 Nguyễn Đình Bẩy Giết mổ Phú Đa - Hào Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

89 Bùi Văn Dự Giết mổ Quang Tất - Hào Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

90 Lê Thanh Sơn Giết mổ An Lịch - Đông Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

91 Nguyễn Thị Nhung Giết mổ An Lịch - Đông Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

92 Nguyễn Văn Bắc Giết mổ  Đồng Nương - Đông Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

93 Lê Thị Kim Liên Giết mổ An Lịch - Đông Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

94 Hoàng Văn Ánh Giết mổ Cây Gạo - Chi Thiết, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

95 Nguyễn Văn Sáng Giết mổ Chi Thiết - Chi Thiết, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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96 Hoàng Tiến Cự Giết mổ Bình Yên - Chi Thiết, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

97 Nguyễn Thị Hoa Giết mổ  Đồng Mụng - Văn Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

98 Lâm Thị Cương Giết mổ  Đồng Văn - Văn Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

99 Bùi Thị Đào Giết mổ  Đồng Mụng - Văn Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

100 Nguyễn Thị Bích Giết mổ  Đồng Văn - Văn Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

101 Nguyễn Văn Chung Giết mổ Tân Hồng - Tú  Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

102 Phùng Văn Sơn Giết mổ Tân Hồng - Tú  Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

103 Lê Văn Tuyết Giết mổ Đa  Năng - Tú  Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

104 Lê Mạnh  Hoàng Giết mổ Đa  Năng - Tú  Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định C

105  Đào  Kim Khuynh Giết mổ  Đất Đỏ - Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

106 Trần  Văn Hòa Giết mổ Văn Minh -  Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

107 Trần  Văn Bình Giết mổ Văn Minh -  Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

108 Nguyễn  Bất Khả Giết mổ Gò Hu - Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

109 Trần Văn Chuẩn Giết mổ Hồ Sen - Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

110 Hoàng Văn Khiên Giết mổ Văn Minh -  Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

111 Nguyễn  Văn  Thiết Giết mổ Hồ Sen - Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

112 Trần Văn  Bản Giết mổ Hồ Sen - Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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113 Nguyễn Thị Hương Giết mổ Bờ Sông - Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

114 Nguyễn Thị Yên Giết mổ Liên Thành - Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

115 Nguyễn Văn Sỹ Giết mổ Liên Thành - Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

116 Nguyễn Hồng Quang Giết mổ Tân Thịnh - Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

117 Giáp Văn Hòa Giết mổ Tân Thịnh - Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

118 Nguyễn Văn Thắng Giết mổ Tân Thịnh - Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

119 Vũ Văn Vi Giết mổ Phúc Lợi - Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

120 Ma Văn Tuyên Giết mổ Khuân  Giang - Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

121 Nguyễn Văn Thành Giết mổ Phúc Lợi - Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

122 Nguyễn Văn Hành Giết mổ Liên Phương - Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

123 Nguyễn Mạnh Hân Giết mổ Phúc Vương - Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

124  Đại Văn Tình Giết mổ Phú Sơn - Tuân Lộ, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

125 Nguyễn Văn Hợp Giết mổ Bẫu - Tuân Lộ, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định C

126 Hà Văn Thái Giết mổ  Đồng Chùa - Tuân Lộ, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

127 Nguyễn Xuân Hữu Giết mổ Bẫu - Tuân Lộ, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

128 Nguyễn  Văn Toán Giết mổ Cây Phay - Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

129 Trần Văn Pha Giết mổ Đồng Bèn - Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B



Số 

TT
Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh

Loại hình sản xuất, kinh 

doanh
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đảm bảo chất 

lượng, ATTP

Kết 

quả 

xếp 

loại

130 Phạm Văn Châu Giết mổ Ấm Thắng - Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

131 Nguyễn  Thị Loan Giết mổ Đồng Ván - Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

132 Nguyễn Xuân Hạnh Giết mổ Đồng Ván - Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

133 Nông Văn Tỉnh Giết mổ Đồng Dài - Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

134 Đỗ Đình  Kham Giết mổ Cây Phay - Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

135 Đỗ Văn Sìn Giết mổ Cây Đa 2 - Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

136 Lê Văn Năm Giết mổ Cây Đa 2 - Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

137 Lục Minh Toàn Giết mổ Ninh Hòa 2 - Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

138 Đỗ Văn Sinh Giết mổ Ninh Quý - Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

139 Ôn Cát Cháu Giết mổ Ninh Lai - Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

140 Mạc VĂn Tư Giết mổ Hội Kế - Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

141 Miêu VĂn Chung Giết mổ Hội Tiến - Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

142 Phạm Thị Huệ Giết mổ Vạt Chanh - Thiện Kế, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

143 Nguyễn Văn Ngọc Giết mổ Vạt Chanh - Thiện Kế, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

144 Nguyễn Văn Đông Giết mổ Vạt Chanh - Thiện Kế, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

145 Đặng Thị Chiu Giết mổ làng Sinh - Thiện Kế, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

146 Đặng Đình Mạnh Giết mổ Kế Tân - Thiện Kế, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B



Số 

TT
Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh

Loại hình sản xuất, kinh 

doanh
Địa chỉ Điện thoại

Tên hệ thống 
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lượng, ATTP

Kết 

quả 

xếp 

loại

147 Đặng Đình Sơn Giết mổ Kế Tân - Thiện Kế, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

148 Mai VĂn Tuyển Giết mổ Ninh Hòa - Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

149 Bùi VĂn Hải Giết mổ Ninh Hòa - Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

150 Ông Á Pạt Giết mổ Núi Độc - Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang 0985455467 Chưa xác định B

151 Nguyễn Văn An Giết mổ ĐỒng Giang - Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang 0986235678 Chưa xác định B

152 Trần Văn L:ý Giết mổ Tân Trào - Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

153 Nguyễn Xuân Thủy Giết mổ Tân Trào - Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

154 Phan Văn Tiến Giết mổ Đồng Báo - Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

155 Trần Duy Mến Giết mổ Tân Dân - Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

156 Nguyễn Thanh Hải Giết mổ Tân Trào - Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

157 Bùi Thị Lương Giết mổ Tân Dân - Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

158 LA Văn Giang Giết mổ Đồng Giang - Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

159 Hoàng VĂn Tùng Giết mổ Cầu Bâm - Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

160 Trần Văn Lương Giết mổ Văn Bảo - Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

161 Lê Trọng Bảy Giết mổ Cầu Bâm - Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

162 Nguyễn Văn Hạnh Giết mổ Quyết Thắng - Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

163 Vũ VĂn Toán Giết mổ Thanh Tân - Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B



Số 

TT
Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh

Loại hình sản xuất, kinh 

doanh
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lượng, ATTP

Kết 

quả 

xếp 

loại

164 TrẦn Văn Tình Giết mổ Rừng Vầu - Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

165 Nguyễn Văn Đức Giết mổ Rừng Vầu - Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

166 Trần Văn tâm Giết mổ Rừng Vầu - Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

167 Trần Văn Tôn Giết mổ Rừng Vầu - Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

168 Nguyễn VĂn Thưa Giết mổ Rừng Vầu - Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

169 Nguyễn Thị Lệ Quyên Giết mổ Vá - Yên Thuận, Hàm Yên, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

170 Hồ Thị Lan Giết mổ Vá - Yên Thuận, Hàm Yên, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

171 Nguyễn Thị Hạnh Giết mổ Vá - Yên Thuận, Hàm Yên, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

172 Nguyễn Thị Hải Giết mổ Đẻm - Yên Thuận, Hàm Yên, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

173 Phạm Thị Nguyệt Giết mổ Làng Ẻn - Bạch Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

174 Hoàng Văn Đình Giết mổ Phòng Trao - Bạch Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

175 Hoàng Đức Thuận Giết mổ Minh Hà - Minh Khương, Hàm Yên, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

176 Triệu Quý Dương Giết mổ Xít Xa - Minh Khương, Hàm Yên, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

177 Lê Quốc Tuấn Giết mổ Ngòi Lộc - Minh Khương, Hàm Yên, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

178 Nguyễn Lê Anh Giết mổ Xóm 8 - Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

179 Nguyễn Văn Quân Giết mổ Xóm 5 - Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

180 Nguyễn Văn Trung Giết mổ Xóm 5- Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh
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doanh
Địa chỉ Điện thoại

Tên hệ thống 

đảm bảo chất 

lượng, ATTP

Kết 
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181 Lã Văn Thành Giết mổ Xóm 6 - Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

182 Nguyễn Thị Liên Giết mổ Xóm 10 - Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

183 Viên Thị Hảo Giết mổ Cây Thị - Đạo Viện, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

184 Đinh Thị Nhượng Giết mổ Cây Thị - Đạo Viện, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

185 Trần Thị lan Giết mổ Xóm 11- Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

186 Đinh Ngọc Hưng Giết mổ Đồng Cầu- Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

187 Lê Văn Hà Giết mổ Đồng Cầu - Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

188 Đào Xuân Nguyên Giết mổ Xóm 11 - Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

189 Đỗ Thị Vân (Tường) Giết mổ Xóm 11 - Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

190 Nguyễn Thị Hoa Giết mổ Xóm 10 - Lang Quán, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

191 Vũ Thị Lan Giết mổ Phú Thịnh - Phú Thịnh, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

192 Tạ Văn Lưu Giết mổ Yên Lộc 2 - Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

193 Hoàng Văn Chưng Giết mổ Yên Lộc 1 - Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

194 Trần Thị Hiên Giết mổ Xóm 12 - Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

195 Nguyễn Tiến Vinh Giết mổ Đội 17  - Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

196 Nguyễn Hoàng Đạo Giết mổ Lâm Nghiệp  - Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

197 Nguyễn Văn Sơn Giết mổ Cây Trám  - Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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198 Nguyễn Văn Hợi Giết mổ Đội 17  - Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

199 La Văn Tiến Giết mổ Vực Vại  - Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

200 Bế Thị khởi Giết mổ Lâm Sơn - Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

201 Đỗ Minh Chiến Giết mổ Nà Đỏng - Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

202 Hoàng Văn Định Giết mổ Lâm Sơn - Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

203 Phạm Đức Chung Giết mổ Lâm Sơn - Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

204 Lê Văn Hòa Giết mổ Toòng - Hùng Lợi, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

205 Ma Văn Sửu Giết mổ Nà Mộ - Hùng Lợi, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

206 Lê Ngọc Duy Giết mổ Coóc - Hùng Lợi, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

207 Ma Văn Hùng Giết mổ Làng lè - Hùng Lợi, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

208 Niêm Văn Kèn Giết mổ Coóc - Hùng Lợi, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

209 Vũ Ngọc Hải Giết mổ Tân Thành - Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

210 NGuyễn Văn Long Giết mổ Tân Thành - Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

211 Trịnh Văn Tỉnh (Huệ) Giết mổ Tân Thành - Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

212 Lục Quang Dũng Giết mổ Tân Thành - Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

213 Đỗ văn Thành Giết mổ Tân Thành - Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

214 Hoàng Văn Tâm Giết mổ Tân Thành - Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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215 Phạm Gia Lợi Giết mổ Tân Thành - Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

216 Nguyễn Doãn Vũ Giết mổ Lập Thành - Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

217 Nguyễn Văn Thủy Giết mổ Lập Thành - Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

218 Nguyễn Thị Anh Giết mổ Đồng Bao - Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

219 Ma Văn Toàn Giết mổ Thôn 8 - Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

220 Phạm Văn Tú Giết mổ Thôn 9 - Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

221 Nguyễn Văn Ân Giết mổ Thôn 9 - Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

222 Trần Văn Thành Giết mổ Thôn 10 - Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

223 Nguyễn Văn Luyến Giết mổ Thôn 11 - Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

224 Nguyễn Văn Học Giết mổ Xóm 11 - Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

225 Nguyễn Xuân Cương Giết mổ Xóm 4 - Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

226 Nguyễn Văn Tuấn Giết mổ Xóm 13 - Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

227 Lìu Văn Thịnh Giết mổ Xóm 5 - Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

228 Nguyên  Văn Kiên Giết mổ Xóm 1 - Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

229 Đỗ Thị Vinh Giết mổ An Thịnh - Nhữ Hán, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

230 Trần Văn Thông Giết mổ Gò Chè - Nhữ Hán, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

231 Nguyễn Văn Trí Giết mổ Đồng Rôm 2 - Nhữ Hán, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B



Số 

TT
Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh

Loại hình sản xuất, kinh 

doanh
Địa chỉ Điện thoại

Tên hệ thống 

đảm bảo chất 

lượng, ATTP

Kết 

quả 

xếp 

loại

232 Nguyên Văn Thế Giết mổ Xóm 11 - Nhữ Hán, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

233 Trần Văn Đoàn Giết mổ Cây Rừa - Nhữ Hán, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

234 Nguyễn Thị Định Giết mổ Con Voi - Nhữ Hán, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

235 Nguyễn Văn Tưởng Giết mổ Sơn hạ 1- Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

236 Trần Văn Toàn Giết mổ Vông Vàng 1 - Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

237 Nguyễn Văn Nết Giết mổ Vân Giang - Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

238 Phạm Văn Tuyên Giết mổ Vông Vàng 1 - Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

239 Phạm Văn Tân Giết mổ Sơn hạ 1 - Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

240 Đỗ Thị Thắm Giết mổ Đô Thượng 4 - Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

241 Trần Thị Yến Giết mổ Đô Thượng 4 - Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

242 Trần Duy Vân Giết mổ An Lạc 1- Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

243 Đỗ Thị Hằng Giết mổ Xóm chợ - Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

244 Phạm Thị Giang Giết mổ Vân Giang - Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

245 Nguyễn Thị Hậu Giết mổ Xóm 11 - Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

246 Nguyễn Văn Tăng Giết mổ Xóm 11  - Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

247 Nguyễn Văn Tiến Giết mổ Xóm 11 - Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

248 Nguyễn Văn Lưu Giết mổ Xóm 17  - Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B



Số 
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Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh

Loại hình sản xuất, kinh 

doanh
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đảm bảo chất 

lượng, ATTP

Kết 

quả 

xếp 

loại

249 Nguyễn Thị Dần Giết mổ Xóm 1 - Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

250 Phan Văn Đức Giết mổ Xóm 6 - Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

251 Nguyễn Thị Oanh Giết mổ Xóm 6  - Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

252 Nguyễn Thị Hồng Giết mổ Xóm 16  - Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

253 Nguyễn Thị Thủy Giết mổ Xóm 16  - Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

254 Lê Thị Bé Giết mổ Tổ 7 Thị trấn  Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

255 Lý Thị Loan Giết mổ Tổ 15 Thị trấn  Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

256 Lê Văn Hạnh Giết mổ Tổ 7 Thị trấn  Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

257 Lê Thị Út Mười Giết mổ Tổ 7 Thị trấn  Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

258 Trần Văn Sỹ Giết mổ Tổ 7 Thị trấn  Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

259 Lê Minh Châu Giết mổ Tổ 4 Thị trấn  Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định C

260 Phùng Thị Hoàn Giết mổ Tổ 5 Thị trấn  Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

261 Lương Thị Nhung Giết mổ Tổ 12 Thị trấn  Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 0982345689 Chưa xác định B

262 Ngô Thị Mãi Giết mổ Tổ 13 Thị trấn  Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

263 Phạm Thị Xuyến Giết mổ Tổ 16 Thị trấn  Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

264 Nguyễn Mạnh Hằng Giết mổ Tổ 7 Thị trấn  Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 0978800967 Chưa xác định C

265 Bàn Thị Loan Giết mổ Tổ 4 Thị trấn  Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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TT
Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh

Loại hình sản xuất, kinh 
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lượng, ATTP

Kết 

quả 
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266 Đào Thị Hoa Giết mổ Tổ 10 Thị trấn  Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

267 Trịnh Minh Lưỡng Giết mổ Làng Lạc-Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 0983234155 Chưa xác định B

268 Ma Văn Chung Giết mổ Thôn Thắm-Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

269 Lương Văn Dũng Giết mổ Thôn Đình-Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 01699152496 Chưa xác định B

270 Vũ Thị Lan Giết mổ Đầm Hồng 3-Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

271 Hà Thị Liễu Giết mổ Bản Mèo-Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

272 Trịnh Văn Tới Giết mổ Đầm Hồng 3-Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

273 Phạm Thị Phương Giết mổ Đầm Hồng 3-Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

274 Nông Văn Hạnh Giết mổ Khun Trại-Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

275 Ma Văn Son Giết mổ Tạng Khiếc-Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 0978567234 Chưa xác định B

276 Trần Trọng Yên Giết mổ Đồng Vàng- Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

277 Hà Văn Nhập Giết mổ Trục Trì- Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

278 Phan Văn Hếnh Giết mổ Hợp Long 1-Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

279 Nguyễn Văn Hải Giết mổ Yên Quang-Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 0986256125 Chưa xác định B

280 Hoàng Văn Quyền Giết mổ Nhân Thọ 2-Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

281 Nguyễn Bằng Giang Giết mổ Yên quang-Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

282 Lê Văn Trường Giết mổ Làng Mòi-Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 0962813304 Chưa xác định B
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Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh

Loại hình sản xuất, kinh 

doanh
Địa chỉ Điện thoại

Tên hệ thống 

đảm bảo chất 

lượng, ATTP
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283 Trần Mạnh Thuận Giết mổ Phia Lài-Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

284 Bùi Hữu Trọng Giết mổ Bản Cậu-Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 0985458816 Chưa xác định B

285 Nguyễn Văn Toản Giết mổ Bản Cậu-Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

286 Nguyễn Thị Liên Giết mổ Bản Chúa-Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

287 Chẩu Văn Thuyết Giết mổ Bản Câm-Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

288 Ma Văn Chiến Giết mổ Bản Cậu-Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

289 Ma Phúc Dưỡng Giết mổ Noong Cuồng-Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

290 Chẩu Thị Bạch Giết mổ Búng Pẩu-Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

291 Nguyễn Thị Thương Giết mổ Tân Hòa-Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

292 Đỗ Văn Nhuận Giết mổ Đoàn Kết-Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

293 Đỗ Xuân Lực Giết mổ Đoàn Kết-Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

294 Hà Thị Lan Giết mổ Ba 2- Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

295 Hà Văn Điều Giết mổ Cháng Hạ-Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

296 Lê Viết Đảng Giết mổ Nà Lừa-Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

297 Triệu Văn Vĩnh Giết mổ Tông Muông - Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

298 Nguyễn Trung Tính Giết mổ An Thịnh-Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

299 Nguyễn Huy Huấn Giết mổ An Vượng-Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh
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300 Nguyễn Văn Tường Giết mổ An Thịnh-Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

301 Tô Văn Phòng Giết mổ Nà Rùng-Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

302 Hoàng Đình Thức Giết mổ Nà Rùng-Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

303 Quân Văn Đại Giết mổ Bản Tụm-Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

304 Hoàng Văn Long Giết mổ Bản Tụm-Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

305 Hoàng Văn Như Giết mổ Bản Tụm-Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

306 Quan Văn Trọng Giết mổ Tông Lùng-Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

307 Quan Văn Vũ Giết mổ Tông Lùng-Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

308 Nguyễn Thị Ngát Giết mổ Hợp Hoà 1-LVượng, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

309 Phùng Thị Huế Giết mổ Hợp Hoà 2-LVượng,TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

310 Nguyễn Thị Hùng Giết mổ Xóm 12-Tràng Đà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

311 Nguyễn Thị Mỵ Giết mổ Xóm 12-Tràng Đà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

312 Đoàn Tuấn Anh Giết mổ Xóm 1-Tràng Đà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

313 Vũ Hải Sơn Giết mổ Xóm 4-Tràng Đà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

314 Nguyễn Thị Yến Giết mổ An Lộc A- An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

315 Phạm Thị Lê Giết mổ An Lộc B- An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

316 Trần Thị Hương Giết mổ An Lộc B- An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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317 Vương Thị Bích Giết mổ An Lộc B- An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

318 Vương Thị Tuyết Giết mổ An Lộc B- An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

319 Lê Thị Hoa Giết mổ An Lộc B- An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 0273822154 Chưa xác định B

320 Trần Thị Nghĩa Giết mổ An Lộc B- An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 0963273234 Chưa xác định B

321 Nguyễn Thị Minh Giết mổ Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

322 Ma Văn Lai Giết mổ  Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

323 Hoàng Thị Yên Giết mổ   Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

324 Lý Tiến Tình Giết mổ  Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

325 Nông Văn Tiếp Giết mổ   Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

326 Lý Văn Bình Giết mổ  Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

327  Đàm Thị HƯng Giết mổ Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

328 Ma Ngọc Hùng Giết mổ  Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

329 Lưu Văn Thanh Giết mổ  Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

330 Nguyễn Văn Điệp Giết mổ Xã  Lương Thiện, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

331 Hà Thị LY Giết mổ Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

332 Vương Văn Hưng Giết mổ  Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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333 Hoàng Hải Phòng Giết mổ Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

334 Hoàng Văn Tùng Giết mổ Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

335 Lưu Văn Sự Giết mổ  Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

336 Lưu Văn Ninh Giết mổ  Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

337 Phạm Văn Thọ Giết mổ  Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

338 Vũ Quang Thạo Giết mổ Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

339 Vi Văn Thiết Giết mổ Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

340 Ma Văn Điển Giết mổ Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

341 Sái Thị Na Giết mổ Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

342  Đỗ Thị Điệu Giết mổ  Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

343  Đỗ Thị Đáp Giết mổ  Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

344 Phạm Văn Hoàng Giết mổ Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

345 Ma Văn Hoan Giết mổ  Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

346 Đỗ Thị Sinh Giết mổ Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

347 Mạc Văn Nam Giết mổ Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

348 Trần Văn Toàn Giết mổ Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

349 Lương Bình Thu Giết mổ Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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350 Phạm Thị Hà Giết mổ Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

351 Sầm Văn Viên Giết mổ Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

352 Ninh Văn Hải Giết mổ Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

353 Trần Văn Cấp Giết mổ Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

354 Trần Văn Hiền Giết mổ  Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

355 Nguyễn Văn Bình Giết mổ  Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

356 Lê Văn Phong Giết mổ  Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

357 Vũ Văn Quang Giết mổ  Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

358 Trần Văn Tuyền Giết mổ  Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

359 Vũ Văn Ân Giết mổ Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

360 Vũ Tiến Sơn Giết mổ Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

361 Dương Thị Thạch Giết mổ  Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

362 Hà Văn Hoằng Giết mổ  Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

363 Hà Văn Thanh Giết mổ Xã  Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

364 Hà Văn Bằng Giết mổ  Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

365 Cao Xuân Tư Giết mổ  Xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

366 Vũ Thị Hội Giết mổ Xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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lượng, ATTP

Kết 

quả 

xếp 

loại

367  Đỗ Thị Phương Giết mổ Xã  Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

368 Lê Hiền Phương Giết mổ  Xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

369 Vũ Thị Tiện Giết mổ Xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

370  Đoàn Thị Ba Giết mổ Xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

371 Kim Thị Xuyên Giết mổ Xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

372 Nguyễn Văn Đại Giết mổ Xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

373 Nguyễn Chí Học Giết mổ  Xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

374 Cao Văn Quyết Giết mổ  Xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

375 Nguyễn Như Lực Giết mổ Xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

376  Đỗ Xuân Hùng Giết mổ Xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

377 Trần Ngọc Thực Giết mổ  Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

378  Đỗ Quang Hợp Giết mổ   Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

379 Phạm Văn Tùng Giết mổ Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

380 Nguyễn Thế Anh Giết mổ  Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

381 Nguyễn Đình Bẩy Giết mổ  Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

382 Bùi Văn Dưng Giết mổ  Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

383 Lê Thanh Sơn Giết mổ Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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384 Nguyễn Thị Nhung Giết mổ  Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

385 Nguyễn Văn Bắc Giết mổ Xã  Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

386 Lê Thị Kim Liên Giết mổ Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

387 Hoàng Văn Ánh Giết mổ Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

388 Nguyễn Văn Sáng Giết mổ Xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

389 Hoàng Tiến Cự Giết mổ  Xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

390 Nguyễn Thị Hoa Giết mổ  Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

391 Lâm Thị Cương Giết mổ Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

392 Bùi Thị Hào Giết mổ  Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

393 Nguyễn Thị Bích Giết mổ  Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

394 Nguyễn Văn Chung Giết mổ Xã Tú  Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

395 Phùng Văn Sơn Giết mổ Xã Tú  Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

396 Lê Văn Thuyết Giết mổ Xã Tú  Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

397 Lê Mạnh  Hoàng Giết mổ Xã Tú  Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

398  Đào  Kim Khuynh Giết mổ  Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

399 Trần  Văn Hòa Giết mổ   Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

400 Trần  Văn Bình Giết mổ Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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401 Nguyễn  Bất Khanh Giết mổ Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

402 Trần Văn Chuẩn Giết mổ Xã Hơp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

403 Hoàng Văn Khiên Giết mổ   Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

404 Nguyễn  Văn  Thiết Giết mổ Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

405 Trần Văn  Bản Giết mổ Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

406 Nguyễn Thị Hương Giết mổ Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

407 Nguyễn Thị Minh Giết mổ Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

408 Nguyễn Văn Sỹ Giết mổ Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

409 Nguyễn Hồng Quang Giết mổ Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

410 Giáp Văn Hoa Giết mổ Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

411 Nguyễn Văn Thắng Giết mổ  Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

412 Vũ Văn Vi Giết mổ  Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

413 Ma Văn Tuyên Giết mổ  Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

414 Nguyễn Văn Thành Giết mổ Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

415 Nguyễn Văn Hành Giết mổ Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

416 Nguyễn Mạnh Tú Giết mổ  Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

417  Đại Văn Tình Giết mổ Xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B
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418 Nguyễn Văn Hợp Giết mổ Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

419 Hà Văn Thái Giết mổ Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

420 Nguyễn Xuân Tùng Giết mổ Xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

421 Nguyễn  Văn Toán Giết mổ Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B

422 Trần Văn Toàn Giết mổ Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Không có Chưa xác định B


